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Đề số 1
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Biết được các vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện

- Nắm được công dụng của một số đồng hồ đo điện

- Nắm được quy trình chung nối dây dẫn điện

- Nắm được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch điện bảng điện gồm: 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn
2. Kỹ năng


- Rèn kỹ năng ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế.
3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Thiết kế ma trận đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vật liệu, dụng cụ điện
	
	
	Câu 8 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	0.5đ

	Đồng hồ đo điện
	Câu 1 (0.5đ)

Câu 2 (0.5đ)

Câu 3 (0.5đ)
	
	
	
	Câu 6 (0.5đ)

Câu 7 (0.5đ)
	
	Câu 4 (0.5đ)


	
	3đ

	Nối dây dẫn điện
	
	Câu 1 (2đ)
	
	
	
	
	
	
	2đ

	Lắp đặt mạch điện bảng điện
	
	Câu 2 (2đ)
	Câu 5 (0.5đ)
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	
	4.5đ

	Tổng
	1.5đ
	4đ
	1đ
	2đ
	1đ
	
	0.5đ
	
	10đ
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Đề số 1
I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn những đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Đồng hồ điện được dùng để đo cường độ dòng  điện là:
A. Oát kế
B. Vôn kế

C. Ampe kế


D. Ôm kế
Câu 2: Đồng hồ điện dùng để đo điện áp mạch điện là:
A. Oát kế


B. Vôn kế

C. Ampe kế


D. Ôm kế
Câu 3: Đồng hồ vạn năng dùng để đo:
A. Điện trở, cường độ sáng, điện áp
B. Điện trở, cường độ dòng điện, điện áp
C. Điện trở, công suất, điện áp
D. Điện trở, cường độ dòng điện, công suất
Câu 4: Bạn A dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở. Bạn chọn thang đo là 10, và quan sát thấy kim chỉ ở vạch số 10. Hỏi kết quả điện trở đo được là bao nhiêu ôm?
      A. 1




  



 B. 10
      C. 100








 D. 1000
Câu 5: Trong mạch điện bảng điện cầu chì, công tắc mắc vào:
 A. Dây pha
B. Dây trung hoà
 C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai
Câu 6: Khi đo điện năng tiêu thụ tại gia đình ta dùng:
A. Ampe kế 
B. Công tơ điện
C. Vôn kế                     D. Oát kế  

Câu 7: Vôn kế có thang đo là 200V, cấp chính xác là 1.5, thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A. 0.3 V
B. 3 V
C. 0.2V
D. 2V
Câu 8: Những vật liệu nào sau đây là vật liệu dẫn điện?
A. Puli sứ

B. Đồng
C. Nhựa

D. Thiếc

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: Em hãy trình bày yêu cầu của mối nối dây dẫn điện?
Câu 2: Em hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện?
Câu 3: Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện bảng điện gồm: 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn?
- Chúc các em làm bài tốt -
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Đề số 1
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	B, D

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6.0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	Yêu cầu của mối nối dây dẫn điện:

+ Dẫn điện tốt.

+ Có độ bền cơ học cao.

+ An toàn điện.

+ Đảm bảo về mặt mỹ thuật.
	2đ



	2
	Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện:
+ B1: Vạch dấu

+ B2: Khoan lỗ bảng điện
+ B3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện
+ B4: Lắp thiết bị điện vào bảng điện

+ B5: Kiểm tra
	2đ           

	3
	- Sơ đồ nguyên lý:


	2đ


	BGH
	TTCM
Vũ Thị Thanh Thảo
	GV ra đề

Cấn Anh Tuấn


A





O








